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Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế thuộc loại B

Số công bố: 260002150/PCBB-HCM
Ngày công bố: 07/07/2026

1. Tên cơ sở công bố: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ARTHREX SINGAPORE,
PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

3. Số văn bản của cơ sở: 2026-29-ART  Ngày: 02/07/2026

2. Địa chỉ: Phòng 025 (025B), tầng 4, Centec Business Center, số 72-74,
đường Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh

Tên thiết bị y tế: Mũi khoan

Mã sản phẩm (nếu có):
Theo phụ lục

Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục
Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục
Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm áp dụng: Tiêu chuẩn nhà sản xuất

Tên chủ sở hữu: Arthrex, Inc.
Địa chỉ chủ sở hữu: 1370 Creekside, Boulevard Naples, Florida 34108,
UNITED STATES

4. Thiết bị y tế thuộc loại B

Tên thương mại (nếu có):
Mã Global Medical Device Nomenclature – GMDN (nếu có):
Chủng loại: Theo phụ lục

Quy cách đóng gói:
Mục đích sử dụng: Mũi khoan được chỉ định sử dụng để thực hiện khoan,
khoét rộng, dẫn dây dẫn hoặc dẫn hướng các dụng cụ khác trong các thủ thuật
chỉnh hình.

5. Đối với thiết bị y tế chứa chất ma túy, tiền chất (nếu có):

6. Thông tin về chủ sở hữu thiết bị y tế:

7. Thông tin về cơ sở bảo hành (nếu có):



8. Số công bố đủ điều kiện sản xuất đối với thiết bị y tế sản xuất trong nước:
Điện thoại cố định: 024 3984 3477 Điện thoại di động:
Địa chỉ: 89 Lương Định Của, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội
Tên cơ sở: Công ty cổ phần Vietmedical - Phân Phối

1 Văn bản công bố tiêu chuẩn áp dụng của thiết bị y tế thuộc loại B. x

2 Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 13485 x

3 Giấy ủy quyền của chủ sở hữu thiết bị y tế x

4 Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành x

5 Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật thiết bị y tế bằng tiếng Việt, kèm theo
tài liệu kỹ thuật mô tả chức năng, thông số kỹ thuật của thiết bị y tế
do chủ sở hữu thiết bị y tế ban hành.

x

6 Giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu thiết
bị y tế công bố áp dụng

x

7 Giấy chứng nhận lưu hành tự do còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ
đối với thiết bị y tế nhập khẩu.

x

9. Thành phần hồ sơ:



PHỤ LỤC: BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

1 Mũi khoan AR-1204.5L Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Cannulated Drill,
4.5 mm

2 Mũi khoan AR-1204.5L
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

Cannulated Drill,
4.5 mm

3 Mũi khoan AR-1204D Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Drill Non-Cannulated,
4 mm

4 Mũi khoan AR-1204D
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
KINGDO
M

Drill Non-Cannulated,
4 mm

5 Mũi khoan AR-1204D
Huron Tool &
Cutter Grinding
Co., Inc.

485 Smith Street,
Farmingdale, New York
11735

UNITED
STATES

Drill Non-Cannulated,
4 mm

6 Mũi khoan AR-1204L Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Cannulated Drill,
4 mm

7 Mũi khoan AR-1204L
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

Cannulated Drill,
4 mm

8 Mũi khoan AR-1204L Huron Tool & 485 Smith Street, UNITEDCannulated Drill,



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

Cutter Grinding
Co., Inc.

Farmingdale, New York
11735 STATES4 mm

9 Mũi khoan AR-1204L
Precision Edge
Surgical
Products

415 W. 12th Avenue,
Sault Ste. Marie,
Michigan 49783

UNITED
STATES

Cannulated Drill,
4 mm

10 Mũi khoan AR-1204LX Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Cannulated Drill,
4 mm

11 Mũi khoan AR-1204LX
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

Cannulated Drill,
4 mm

12 Mũi khoan AR-1204LX
Huron Tool &
Cutter Grinding
Co., Inc.

485 Smith Street,
Farmingdale, New York
11735

UNITED
STATES

Cannulated Drill,
4 mm

13 Mũi khoan AR-1205L Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Cannulated Drill,
5 mm

14 Mũi khoan AR-1205L
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

Cannulated Drill,
5 mm

15 Mũi khoan AR-1205L
Huron Tool &
Cutter Grinding
Co., Inc.

485 Smith Street,
Farmingdale, New York
11735

UNITED
STATES

Cannulated Drill,
5 mm

16 Mũi khoan AR-1205L
Precision Edge
Surgical
Products

415 W. 12th Avenue,
Sault Ste. Marie,
Michigan 49783

UNITED
STATES

Cannulated Drill,
5 mm



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

17 Mũi khoan AR-1206L Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Cannulated Drill,
6 mm

18 Mũi khoan AR-1206L
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

Cannulated Drill,
6 mm

19 Mũi khoan AR-1206L
Huron Tool &
Cutter Grinding
Co., Inc.

485 Smith Street,
Farmingdale, New York
11735

UNITED
STATES

Cannulated Drill,
6 mm

20 Mũi khoan AR-1206L
Precision Edge
Surgical
Products

415 W. 12th Avenue,
Sault Ste. Marie,
Michigan 49783

UNITED
STATES

Cannulated Drill,
6 mm

21 Mũi khoan AR-1207L Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Cannulated Drill,
7 mm

22 Mũi khoan AR-1207L
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

Cannulated Drill,
7 mm

23 Mũi khoan AR-1207L
Huron Tool &
Cutter Grinding
Co., Inc.

485 Smith Street,
Farmingdale, New York
11735

UNITED
STATES

Cannulated Drill,
7 mm

24 Mũi khoan AR-1207L
Precision Edge
Surgical
Products

415 W. 12th Avenue,
Sault Ste. Marie,
Michigan 49783

UNITED
STATES

Cannulated Drill,
7 mm

25 Mũi khoan AR-1208L Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Cannulated Drill,
8 mm



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

26 Mũi khoan AR-1208L
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

Cannulated Drill,
8 mm

27 Mũi khoan AR-1208L
Huron Tool &
Cutter Grinding
Co., Inc.

485 Smith Street,
Farmingdale, New York
11735

UNITED
STATES

Cannulated Drill,
8 mm

28 Mũi khoan AR-1208L
Precision Edge
Surgical
Products

415 W. 12th Avenue,
Sault Ste. Marie,
Michigan 49783

UNITED
STATES

Cannulated Drill,
8 mm

29 Mũi khoan AR-1209L Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Cannulated Drill,
9 mm

30 Mũi khoan AR-1209L
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

Cannulated Drill,
9 mm

31 Mũi khoan AR-1209L
Huron Tool &
Cutter Grinding
Co., Inc.

485 Smith Street,
Farmingdale, New York
11735

UNITED
STATES

Cannulated Drill,
9 mm

32 Mũi khoan AR-1209L
Precision Edge
Surgical
Products

415 W. 12th Avenue,
Sault Ste. Marie,
Michigan 49783

UNITED
STATES

Cannulated Drill,
9 mm

33 Mũi khoan AR-1214L Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Cannulated Drill,
10 mm

34 Mũi khoan AR-1214L
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South

UNITED
STATES

Cannulated Drill,
10 mm



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

Carolina, 29670

35 Mũi khoan AR-1214L
Huron Tool &
Cutter Grinding
Co., Inc.

485 Smith Street,
Farmingdale, New York
11735

UNITED
STATES

Cannulated Drill,
10 mm

36 Mũi khoan AR-1214L
Precision Edge
Surgical
Products

415 W. 12th Avenue,
Sault Ste. Marie,
Michigan 49783

UNITED
STATES

Cannulated Drill,
10 mm

37 Mũi khoan AR-1217L Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Cannulated Drill,
11 mm

38 Mũi khoan AR-1217L
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

Cannulated Drill,
11 mm

39 Mũi khoan AR-1217L
Huron Tool &
Cutter Grinding
Co., Inc.

485 Smith Street,
Farmingdale, New York
11735

UNITED
STATES

Cannulated Drill,
11 mm

40 Mũi khoan AR-1217L
Precision Edge
Surgical
Products

415 W. 12th Avenue,
Sault Ste. Marie,
Michigan 49783

UNITED
STATES

Cannulated Drill,
11 mm

41 Mũi khoan AR-1250LT Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Step-Drill for 3.0 mm Bio-
SutureTak®

42 Mũi khoan AR-1250LT
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

Step-Drill for 3.0 mm Bio-
SutureTak®

43 Mũi khoan AR-1250LTC Arthrex, Inc. 6875 Arthrex Commerce UNITEDStep Drill for 3.0 mm



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

Drive, Ave Maria,
Florida 34142 STATESBioComposite SutureTak®

44 Mũi khoan AR-1250LTC
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

Step Drill for 3.0 mm
BioComposite SutureTak®

45 Mũi khoan AR-1257 Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Drill,
for 3.0 mm SutureTak®,
Spade Tip

46 Mũi khoan AR-1257
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

Drill,
for 3.0 mm SutureTak®,
Spade Tip

47 Mũi khoan AR-1320D-18-RU Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

1.8 mm Drill,
Micro SutureTak®,
Reusable

48 Mũi khoan AR-1320D-18-RU
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

1.8 mm Drill,
Micro SutureTak®,
Reusable

49 Mũi khoan AR-1320D-18-RU Unique
Instruments Inc

6688 Dixie Hwy.,
Bridgeport, Michigan,
48722

UNITED
STATES

1.8 mm Drill,
Micro SutureTak®,
Reusable

50 Mũi khoan AR-1320D-18-RU PTU-Medical
GmbH

Hermann-Winker-Str. 7,
78549 Spaichingen

GERMAN
Y

1.8 mm Drill,
Micro SutureTak®,
Reusable



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

51 Mũi khoan AR-1320D-20-RU Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

2.0 mm Drill,
Micro SutureTak®,
Reusable

52 Mũi khoan AR-1320D-20-RU
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

2.0 mm Drill,
Micro SutureTak®,
Reusable

53 Mũi khoan AR-1320D-20-RU Unique
Instruments Inc

6688 Dixie Hwy.,
Bridgeport, Michigan,
48722

UNITED
STATES

2.0 mm Drill,
Micro SutureTak®,
Reusable

54 Mũi khoan AR-1320D-20-RU PTU-Medical
GmbH

Hermann-Winker-Str. 7,
78549 Spaichingen

GERMAN
Y

2.0 mm Drill,
Micro SutureTak®,
Reusable

55 Mũi khoan AR-1322D-18 Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Drill,
Mini SutureTak®,
1.8 mm

56 Mũi khoan AR-1322D-18
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

Drill,
Mini SutureTak®,
1.8 mm

57 Mũi khoan AR-1322D-18 Unique
Instruments Inc

6688 Dixie Hwy.,
Bridgeport, Michigan,
48722

UNITED
STATES

Drill,
Mini SutureTak®,
1.8 mm



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

58 Mũi khoan AR-1322D-20 Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Drill,
Mini SutureTak®,
2.0 mm

59 Mũi khoan AR-1322D-20
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

Drill,
Mini SutureTak®,
2.0 mm

60 Mũi khoan AR-1322D-20 Unique
Instruments Inc

6688 Dixie Hwy.,
Bridgeport, Michigan,
48722

UNITED
STATES

Drill,
Mini SutureTak®,
2.0 mm

61 Mũi khoan AR-1324D Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Drill,
FASTak™ ll

62 Mũi khoan AR-1324D
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

Drill,
FASTak™ ll

63 Mũi khoan AR-13434-02 Medizintechnik
Sattler GmbH

Werkstr. 9, 07426
Königsee / Thür.

GERMAN
Y

Anchor Drill,
AO Connection

64 Mũi khoan AR-13434-02
Bester Medical
System Sp. z
o.o.

ul. COP-u 11, 39-460
Nowa Deba POLAND

Anchor Drill,
AO Connection

65 Mũi khoan AR-1405 Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,

UNITED
STATES

Cannulated Headed
Reamer,



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

Florida 341425 mm

66 Mũi khoan AR-1405
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

Cannulated Headed
Reamer,
5 mm

67 Mũi khoan AR-1405
Huron Tool &
Cutter Grinding
Co., Inc.

485 Smith Street,
Farmingdale, New York
11735

UNITED
STATES

Cannulated Headed
Reamer,
5 mm

68 Mũi khoan AR-1405
Precision Edge
Surgical
Products

415 W. 12th Avenue,
Sault Ste. Marie,
Michigan 49783

UNITED
STATES

Cannulated Headed
Reamer,
5 mm

69 Mũi khoan AR-1405.5 Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Cannulated Headed
Reamer,
5.5 mm

70 Mũi khoan AR-1405.5
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

Cannulated Headed
Reamer,
5.5 mm

71 Mũi khoan AR-1405.5
Huron Tool &
Cutter Grinding
Co., Inc.

485 Smith Street,
Farmingdale, New York
11735

UNITED
STATES

Cannulated Headed
Reamer,
5.5 mm

72 Mũi khoan AR-1405.5
Precision Edge
Surgical
Products

415 W. 12th Avenue,
Sault Ste. Marie,
Michigan 49783

UNITED
STATES

Cannulated Headed
Reamer,
5.5 mm



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

73 Mũi khoan AR-1406 Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Cannulated Headed
Reamer,
6 mm

74 Mũi khoan AR-1406
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

Cannulated Headed
Reamer,
6 mm

75 Mũi khoan AR-1406
Huron Tool &
Cutter Grinding
Co., Inc.

485 Smith Street,
Farmingdale, New York
11735

UNITED
STATES

Cannulated Headed
Reamer,
6 mm

76 Mũi khoan AR-1406
Precision Edge
Surgical
Products

415 W. 12th Avenue,
Sault Ste. Marie,
Michigan 49783

UNITED
STATES

Cannulated Headed
Reamer,
6 mm

77 Mũi khoan AR-1406.5 Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Cannulated Headed
Reamer,
6.5 mm

78 Mũi khoan AR-1406.5
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

Cannulated Headed
Reamer,
6.5 mm

79 Mũi khoan AR-1406.5
Huron Tool &
Cutter Grinding
Co., Inc.

485 Smith Street,
Farmingdale, New York
11735

UNITED
STATES

Cannulated Headed
Reamer,
6.5 mm



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

80 Mũi khoan AR-1406.5
Precision Edge
Surgical
Products

415 W. 12th Avenue,
Sault Ste. Marie,
Michigan 49783

UNITED
STATES

Cannulated Headed
Reamer,
6.5 mm

81 Mũi khoan AR-1407 Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Cannulated Headed
Reamer,
7 mm

82 Mũi khoan AR-1407
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

Cannulated Headed
Reamer,
7 mm

83 Mũi khoan AR-1407
Huron Tool &
Cutter Grinding
Co., Inc.

485 Smith Street,
Farmingdale, New York
11735

UNITED
STATES

Cannulated Headed
Reamer,
7 mm

84 Mũi khoan AR-1407.5 Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Cannulated Headed
Reamer,
7.5 mm

85 Mũi khoan AR-1407.5
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

Cannulated Headed
Reamer,
7.5 mm

86 Mũi khoan AR-1407.5
Huron Tool &
Cutter Grinding
Co., Inc.

485 Smith Street,
Farmingdale, New York
11735

UNITED
STATES

Cannulated Headed
Reamer,
7.5 mm



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

87 Mũi khoan AR-1407.5
Precision Edge
Surgical
Products

415 W. 12th Avenue,
Sault Ste. Marie,
Michigan 49783

UNITED
STATES

Cannulated Headed
Reamer,
7.5 mm

88 Mũi khoan AR-1408 Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Cannulated Headed
Reamer,
8 mm

89 Mũi khoan AR-1408
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

Cannulated Headed
Reamer,
8 mm

90 Mũi khoan AR-1408
Huron Tool &
Cutter Grinding
Co., Inc.

485 Smith Street,
Farmingdale, New York
11735

UNITED
STATES

Cannulated Headed
Reamer,
8 mm

91 Mũi khoan AR-1408
Precision Edge
Surgical
Products

415 W. 12th Avenue,
Sault Ste. Marie,
Michigan 49783

UNITED
STATES

Cannulated Headed
Reamer,
8 mm

92 Mũi khoan AR-1408.5 Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Cannulated Headed
Reamer,
8.5 mm

93 Mũi khoan AR-1408.5
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South

UNITED
STATES

Cannulated Headed
Reamer,
8.5 mm



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

Carolina, 29670

94 Mũi khoan AR-1408.5
Huron Tool &
Cutter Grinding
Co., Inc.

485 Smith Street,
Farmingdale, New York
11735

UNITED
STATES

Cannulated Headed
Reamer,
8.5 mm

95 Mũi khoan AR-1408.5
Precision Edge
Surgical
Products

415 W. 12th Avenue,
Sault Ste. Marie,
Michigan 49783

UNITED
STATES

Cannulated Headed
Reamer,
8.5 mm

96 Mũi khoan AR-1409 Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Cannulated Headed
Reamer,
9 mm

97 Mũi khoan AR-1409
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

Cannulated Headed
Reamer,
9 mm

98 Mũi khoan AR-1409
Huron Tool &
Cutter Grinding
Co., Inc.

485 Smith Street,
Farmingdale, New York
11735

UNITED
STATES

Cannulated Headed
Reamer,
9 mm

99 Mũi khoan AR-1409.5 Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Cannulated Headed
Reamer,
9.5 mm

100 Mũi khoan AR-1409.5
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South

UNITED
STATES

Cannulated Headed
Reamer,
9.5 mm



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

Carolina, 29670

101 Mũi khoan AR-1409.5
Huron Tool &
Cutter Grinding
Co., Inc.

485 Smith Street,
Farmingdale, New York
11735

UNITED
STATES

Cannulated Headed
Reamer,
9.5 mm

102 Mũi khoan AR-1409.5
Precision Edge
Surgical
Products

415 W. 12th Avenue,
Sault Ste. Marie,
Michigan 49783

UNITED
STATES

Cannulated Headed
Reamer,
9.5 mm

103 Mũi khoan AR-1410 Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Cannulated Headed
Reamer,
10 mm

104 Mũi khoan AR-1410
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

Cannulated Headed
Reamer,
10 mm

105 Mũi khoan AR-1410
Huron Tool &
Cutter Grinding
Co., Inc.

485 Smith Street,
Farmingdale, New York
11735

UNITED
STATES

Cannulated Headed
Reamer,
10 mm

106 Mũi khoan AR-1410
Precision Edge
Surgical
Products

415 W. 12th Avenue,
Sault Ste. Marie,
Michigan 49783

UNITED
STATES

Cannulated Headed
Reamer,
10 mm

107 Mũi khoan AR-1410.5 Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Cannulated Headed
Reamer,
10.5 mm



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

108 Mũi khoan AR-1410.5
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

Cannulated Headed
Reamer,
10.5 mm

109 Mũi khoan AR-1410.5
Huron Tool &
Cutter Grinding
Co., Inc.

485 Smith Street,
Farmingdale, New York
11735

UNITED
STATES

Cannulated Headed
Reamer,
10.5 mm

110 Mũi khoan AR-1411 Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Cannulated Headed
Reamer,
11 mm

111 Mũi khoan AR-1411
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

Cannulated Headed
Reamer,
11 mm

112 Mũi khoan AR-1411
Huron Tool &
Cutter Grinding
Co., Inc.

485 Smith Street,
Farmingdale, New York
11735

UNITED
STATES

Cannulated Headed
Reamer,
11 mm

113 Mũi khoan AR-1412 Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Cannulated Headed
Reamer,
12 mm

114 Mũi khoan AR-1412
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South

UNITED
STATES

Cannulated Headed
Reamer,
12 mm



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

Carolina, 29670

115 Mũi khoan AR-1412
Huron Tool &
Cutter Grinding
Co., Inc.

485 Smith Street,
Farmingdale, New York
11735

UNITED
STATES

Cannulated Headed
Reamer,
12 mm

116 Mũi khoan AR-1412
Precision Edge
Surgical
Products

415 W. 12th Avenue,
Sault Ste. Marie,
Michigan 49783

UNITED
STATES

Cannulated Headed
Reamer,
12 mm

117 Mũi khoan AR-1450 Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Reamer,
Piloted Headed 6 mm

118 Mũi khoan AR-1450
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

Reamer,
Piloted Headed 6 mm

119 Mũi khoan AR-1451 Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Reamer,
Piloted Headed 6.5 mm

120 Mũi khoan AR-1451
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

Reamer,
Piloted Headed 6.5 mm

121 Mũi khoan AR-1452 Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Reamer,
Piloted Headed  7 mm

122 Mũi khoan AR-1452
Arthrex
Manufacturing,

Building A&B, 130
Arthrex Drive,

UNITED
STATES

Reamer,
Piloted Headed  7 mm



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

Inc. Pendleton, South
Carolina, 29670

123 Mũi khoan AR-1453 Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Reamer,
Piloted Headed 7.5 mm

124 Mũi khoan AR-1453
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

Reamer,
Piloted Headed 7.5 mm

125 Mũi khoan AR-1454 Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Reamer,
Piloted Headed,
8 mm

126 Mũi khoan AR-1454
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

Reamer,
Piloted Headed,
8 mm

127 Mũi khoan AR-1455 Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Reamer,
Piloted Headed,
8.5 mm

128 Mũi khoan AR-1455
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

Reamer,
Piloted Headed,
8.5 mm

129 Mũi khoan AR-1456 Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Reamer,
Piloted Headed,
9 mm



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

130 Mũi khoan AR-1456
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

Reamer,
Piloted Headed,
9 mm

131 Mũi khoan AR-1457 Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Reamer,
Piloted Headed,
9.5 mm

132 Mũi khoan AR-1457
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

Reamer,
Piloted Headed,
9.5 mm

133 Mũi khoan AR-1458 Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Reamer,
Piloted Headed,
10 mm

134 Mũi khoan AR-1458
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

Reamer,
Piloted Headed,
10 mm

135 Mũi khoan AR-1530C-25 Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Cannulated Drill,
2.5 mm

136 Mũi khoan AR-1530C-25
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

Cannulated Drill,
2.5 mm

137 Mũi khoan AR-1530C-30 Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,

UNITED
STATES

Cannulated Drill,
3 mm



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

Florida 34142

138 Mũi khoan AR-1530C-30
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

Cannulated Drill,
3 mm

139 Mũi khoan AR-1530C-35 Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Cannulated Drill,
3.5 mm

140 Mũi khoan AR-1530C-35
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

Cannulated Drill,
3.5 mm

141 Mũi khoan AR-1678-02 Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Drill Bit for SwiveLock®,
4.75 mm

142 Mũi khoan AR-1678-02
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

Drill Bit for SwiveLock®,
4.75 mm

143 Mũi khoan AR-1678-02
Precision Edge
Surgical
Products

415 W. 12th Avenue,
Sault Ste. Marie,
Michigan 49783

UNITED
STATES

Drill Bit for SwiveLock®,
4.75 mm

144 Mũi khoan AR-1678-05 Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Drill Bit for SwiveLock®,
3.5 mm

145 Mũi khoan AR-1678-05
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South

UNITED
STATES

Drill Bit for SwiveLock®,
3.5 mm



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

Carolina, 29670

146 Mũi khoan AR-1678-05
Precision Edge
Surgical
Products

415 W. 12th Avenue,
Sault Ste. Marie,
Michigan 49783

UNITED
STATES

Drill Bit for SwiveLock®,
3.5 mm

147 Mũi khoan AR-1678C-03 Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Drill Bit for SwiveLock®,
4.75 mm,
Cannulated

148 Mũi khoan AR-1678C-03
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

Drill Bit for SwiveLock®,
4.75 mm,
Cannulated

149 Mũi khoan AR-1678C-03 Autocam
Medical, LLC

4152 East Paris Ave SE,
Kentwood, Michigan,
49512

UNITED
STATES

Drill Bit for SwiveLock®,
4.75 mm,
Cannulated

150 Mũi khoan AR-1678C-04 Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Drill Bit for SwiveLock®,
3.5 mm,
Cannulated

151 Mũi khoan AR-1678C-04
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

Drill Bit for SwiveLock®,
3.5 mm,
Cannulated

152 Mũi khoan AR-1678C-04 Autocam
Medical, LLC

4152 East Paris Ave SE,
Kentwood, Michigan,
49512

UNITED
STATES

Drill Bit for SwiveLock®,
3.5 mm,
Cannulated

153 Mũi khoan AR-1688C-34S Arthrex, Inc. 6875 Arthrex Commerce UNITEDCannulated Drill Bit,



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

Drive, Ave Maria,
Florida 34142 STATES

3.4 mm,
for AR-1688-CP and AR-
1678-CP Only

154 Mũi khoan AR-1688C-34S
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

Cannulated Drill Bit,
3.4 mm,
for AR-1688-CP and AR-
1678-CP Only

155 Mũi khoan AR-1788-40S Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Drill Bit,
4.0 mm

156 Mũi khoan AR-1788-40S
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

Drill Bit,
4.0 mm

157 Mũi khoan AR-1911 Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Drill,
for 3.5 mm PushLock®,
Spade Tip

158 Mũi khoan AR-1911
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

Drill,
for 3.5 mm PushLock®,
Spade Tip

159 Mũi khoan AR-1911
Lab Medical
Manufacturing
Inc.

28 Cook Street,
Billlerica,
Massachusetts, 01821-
6060

UNITED
STATES

Drill,
for 3.5 mm PushLock®,
Spade Tip

160 Mũi khoan AR-1912 Arthrex, Inc. 6875 Arthrex Commerce UNITEDDrill,



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

Drive, Ave Maria,
Florida 34142 STATESfor 3.5 mm PushLock®

161 Mũi khoan AR-1912
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

Drill,
for 3.5 mm PushLock®

162 Mũi khoan AR-1913 Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Drill,
for 3.5 mm BioComposite
PushLock®

163 Mũi khoan AR-1913
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

Drill,
for 3.5 mm BioComposite
PushLock®

164 Mũi khoan AR-1913
Huron Tool &
Cutter Grinding
Co., Inc.

485 Smith Street,
Farmingdale, New York
11735

UNITED
STATES

Drill,
for 3.5 mm BioComposite
PushLock®

165 Mũi khoan AR-1923D Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Drill,
for 2.9 mm PushLock®

166 Mũi khoan AR-1923D
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

Drill,
for 2.9 mm PushLock®

167 Mũi khoan AR-1923D-ST Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Drill,
for 2.9 mm PushLock®

168 Mũi khoan AR-1923D-ST Arthrex Building A&B, 130 UNITEDDrill,



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

Manufacturing,
Inc.

Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

STATESfor 2.9 mm PushLock®

169 Mũi khoan AR-1923DT Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Drill,
for 2.9 mm PushLock®,
Hard Bone

170 Mũi khoan AR-1923DT
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

Drill,
for 2.9 mm PushLock®,
Hard Bone

171 Mũi khoan AR-1923DT
Huron Tool &
Cutter Grinding
Co., Inc.

485 Smith Street,
Farmingdale, New York
11735

UNITED
STATES

Drill,
for 2.9 mm PushLock®,
Hard Bone

172 Mũi khoan AR-1923DT-ST Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Drill,
for 2.9 mm PushLock®,
Hard Bone

173 Mũi khoan AR-1923DT-ST
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

Drill,
for 2.9 mm PushLock®,
Hard Bone

174 Mũi khoan AR-1927D Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Drill,
for 5.5 mm Corkscrew® FT
and 5.5 mm SwiveLock®,
Spade Tip

175 Mũi khoan AR-1927D Arthrex Building A&B, 130 UNITEDDrill,



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

Manufacturing,
Inc.

Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

STATES

for 5.5 mm Corkscrew® FT
and 5.5 mm SwiveLock®,
Spade Tip

176 Mũi khoan AR-1927D
Huron Tool &
Cutter Grinding
Co., Inc.

485 Smith Street,
Farmingdale, New York
11735

UNITED
STATES

Drill,
for 5.5 mm Corkscrew® FT
and 5.5 mm SwiveLock®,
Spade Tip

177 Mũi khoan AR-1934D-20 Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Drill,
for 2.0 mm SutureTak®

178 Mũi khoan AR-1934D-20
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

Drill,
for 2.0 mm SutureTak®

179 Mũi khoan AR-1934D-20-1 Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Drill,
for 2.0 mm SutureTak®,
Hard Bone

180 Mũi khoan AR-1934D-20-1
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

Drill,
for 2.0 mm SutureTak®,
Hard Bone

181 Mũi khoan AR-1934D-20-1
Huron Tool &
Cutter Grinding
Co., Inc.

485 Smith Street,
Farmingdale, New York
11735

UNITED
STATES

Drill,
for 2.0 mm SutureTak®,
Hard Bone

182 Mũi khoan AR-1934D-24 Arthrex, Inc. 6875 Arthrex Commerce UNITEDDrill,



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

Drive, Ave Maria,
Florida 34142 STATESfor 2.4 mm SutureTak®

183 Mũi khoan AR-1934D-24
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

Drill,
for 2.4 mm SutureTak®

184 Mũi khoan AR-1934D-24-1 Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Drill,
for 2.4 mm SutureTak®,
Hard Bone

185 Mũi khoan AR-1934D-24-1
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

Drill,
for 2.4 mm SutureTak®,
Hard Bone

186 Mũi khoan AR-1934D-24-2 Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Drill,
for 2.4 mm SutureTak®,
Very Hard Bone

187 Mũi khoan AR-1934D-24-2
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

Drill,
for 2.4 mm SutureTak®,
Very Hard Bone

188 Mũi khoan AR-2257D-24 Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Drill,
Cannulated,
for AC Repair,
2.4 mm

189 Mũi khoan AR-2257D-24
Arthrex
Manufacturing,

Building A&B, 130
Arthrex Drive,

UNITED
STATES

Drill,
Cannulated,



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

Inc. Pendleton, South
Carolina, 29670

for AC Repair,
2.4 mm

190 Mũi khoan AR-2257D-30 Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Drill,
Cannulated for AC Repair,
3 mm

191 Mũi khoan AR-2257D-30
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

Drill,
Cannulated for AC Repair,
3 mm

192 Mũi khoan AR-2276D Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Drill,
for SwiveLock®,
4.75 mm

193 Mũi khoan AR-2276D
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

Drill,
for SwiveLock®,
4.75 mm

194 Mũi khoan AR-2276D
Bester Medical
System Sp. z
o.o.

ul. COP-u 11, 39-460
Nowa Deba POLAND

Drill,
for SwiveLock®,
4.75 mm

195 Mũi khoan AR-2325D Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Drill,
for 3.5 mm SwiveLock™

196 Mũi khoan AR-2325D
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South

UNITED
STATES

Drill,
for 3.5 mm SwiveLock™



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

Carolina, 29670

197 Mũi khoan AR-2325D
Huron Tool &
Cutter Grinding
Co., Inc.

485 Smith Street,
Farmingdale, New York
11735

UNITED
STATES

Drill,
for 3.5 mm SwiveLock™

198 Mũi khoan AR-2325D-ST Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Drill,
for 3.5 mm SwiveLock®

199 Mũi khoan AR-2325D-ST
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

Drill,
for 3.5 mm SwiveLock®

200 Mũi khoan AR-2669 Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Drill,
2.7 mm Distal Locking
Screws

201 Mũi khoan AR-2669
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

Drill,
2.7 mm Distal Locking
Screws

202 Mũi khoan AR-2669
Huron Tool &
Cutter Grinding
Co., Inc.

485 Smith Street,
Farmingdale, New York
11735

UNITED
STATES

Drill,
2.7 mm Distal Locking
Screws

203 Mũi khoan AR-2669 Unique
Instruments Inc

6688 Dixie Hwy.,
Bridgeport, Michigan,
48722

UNITED
STATES

Drill,
2.7 mm Distal Locking
Screws

204 Mũi khoan AR-2923D Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,

UNITED
STATES

Drill,
for Short 2.9 mm



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

Florida 34142PushLock®

205 Mũi khoan AR-2923D
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

Drill,
for Short 2.9 mm
PushLock®

206 Mũi khoan AR-2923D-ST Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Drill,
for Short 2.9 mm
PushLock®

207 Mũi khoan AR-2923D-ST
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

Drill,
for Short 2.9 mm
PushLock®

208 Mũi khoan AR-2923DT Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Drill,
for Short 2.9 mm
PushLock®,
Hard Bone

209 Mũi khoan AR-2923DT
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

Drill,
for Short 2.9 mm
PushLock®,
Hard Bone

210 Mũi khoan AR-2923DT-ST Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Drill,
for Short 2.9 mm
PushLock®,
Hard Bone

211



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

Mũi khoan AR-2923DT-ST
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

Drill,
for Short 2.9 mm
PushLock®,
Hard Bone

212 Mũi khoan AR-7720-2.0 Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Humeral Drill,
2.0 mm

213 Mũi khoan AR-7720-2.0
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

Humeral Drill,
2.0 mm

214 Mũi khoan AR-7720-2.0
Huron Tool &
Cutter Grinding
Co., Inc.

485 Smith Street,
Farmingdale, New York
11735

UNITED
STATES

Humeral Drill,
2.0 mm

215 Mũi khoan AR-7720-3.5 Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Humeral Drill,
3.5 mm

216 Mũi khoan AR-7720-3.5
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

Humeral Drill,
3.5 mm

217 Mũi khoan AR-7720-3.5
Huron Tool &
Cutter Grinding
Co., Inc.

485 Smith Street,
Farmingdale, New York
11735

UNITED
STATES

Humeral Drill,
3.5 mm

218 Mũi khoan AR-7720-4.0 Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Humeral Drill,
4.0 mm

219 Mũi khoan AR-7720-4.0 Arthrex Building A&B, 130 UNITEDHumeral Drill,



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

Manufacturing,
Inc.

Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

STATES4.0 mm

220 Mũi khoan AR-7720-4.0
Huron Tool &
Cutter Grinding
Co., Inc.

485 Smith Street,
Farmingdale, New York
11735

UNITED
STATES

Humeral Drill,
4.0 mm

221 Mũi khoan AR-7750-3.5 Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

V-Guide Drill,
3.5 mm

222 Mũi khoan AR-7750-3.5
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

V-Guide Drill,
3.5 mm

223 Mũi khoan AR-7750-3.5
Huron Tool &
Cutter Grinding
Co., Inc.

485 Smith Street,
Farmingdale, New York
11735

UNITED
STATES

V-Guide Drill,
3.5 mm

224 Mũi khoan AR-8750-09 Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Drill Bit,
Cannulated,
3.2 mm,
Long

225 Mũi khoan AR-8750-09
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

Drill Bit,
Cannulated,
3.2 mm,
Long

226 Mũi khoan AR-8750-09 Autocam
Medical, LLC

4152 East Paris Ave
SE,Kentwood,
Michigan,49512

UNITED
STATES

Drill Bit,
Cannulated,
3.2 mm,



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

Long

227 Mũi khoan AR-8750-09
Lab Medical
Manufacturing
Inc.

28 Cook Street,
Billerica, Massachusetts,
01821-6060

UNITED
STATES

Drill Bit,
Cannulated,
3.2 mm,
Long

228 Mũi khoan AR-8750-09 Unique
Instruments Inc

6688 Dixie Hwy.,
Bridgeport, Michigan,
48722

UNITED
STATES

Drill Bit,
Cannulated,
3.2 mm,
Long

229 Mũi khoan AR-8924D Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Drill Bit,
3.7mm,
SURGiBIT®

230 Mũi khoan AR-8924D
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

Drill Bit,
3.7mm,
SURGiBIT®

231 Mũi khoan AR-8924D Onyx Medical,
LLC

1800 North Shelby
OaksDrive,
Memphis,Tennessee,

UNITED
STATES

Drill Bit,
3.7mm,
SURGiBIT®

232 Mũi khoan AR-8934D Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Step Drill,
Small Joint BioComposite
SutureTak®

233 Mũi khoan AR-8934D Arthrex Building A&B, 130 UNITEDStep Drill,



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

Manufacturing,
Inc.

Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

STATES
Small Joint BioComposite
SutureTak®

234 Mũi khoan AR-8934D Unique
Instruments Inc

6688 Dixie Hwy.,
Bridgeport, Michigan,
48722

UNITED
STATES

Step Drill,
Small Joint BioComposite
SutureTak®

235 Mũi khoan AR-8980-01S Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Cannulated Drill Bit,
Sterile,
4.0 mm

236 Mũi khoan AR-8980-01S
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

Cannulated Drill Bit,
Sterile,
4.0 mm

237 Mũi khoan AR-8980-02S Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Solid Drill Bit,
Sterile,
4.0 mm

238 Mũi khoan AR-8980-02S
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South
Carolina, 29670

UNITED
STATES

Solid Drill Bit,
Sterile,
4.0 mm

239 Mũi khoan AR-8980-03 Arthrex, Inc.
6875 Arthrex Commerce
Drive, Ave Maria,
Florida 34142

UNITED
STATES

Solid Drill Bit,
3.4 mm

240 Mũi khoan AR-8980-03
Arthrex
Manufacturing,
Inc.

Building A&B, 130
Arthrex Drive,
Pendleton, South

UNITED
STATES

Solid Drill Bit,
3.4 mm



STT Tên thiết bị y tế Chủng loại Mã sản phẩm
(Nếu có)

Quy cách
đóng gói
(Nếu có)

Tên cơ sở
sản xuất

Địa chỉ cơ sở sản
xuất

Nước sản
xuất

Carolina, 29670


